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I. Trắc nghiệm:  Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất
Câu 1: (1 điểm)
a. (0,5 điểm) Giá trị của chữ số 8 trong số thập phân 5,148 là: 
	A.
	B.
	C.
	D.


b. (0,5 điểm) Phân số    được viết dưới dạng số thập phân là:
	A. 0,0034
	B.  0,034
	C.  0,34
	D. 0,00034


Câu 2:  (1 điểm)
a. (0,5 điểm)  Số 75,018 được viết dưới dạng hỗn số là: 
	A. 75
	B. 75
	C. 75
	D. 75


b. (0,5 điểm) Trong các số thập phân dưới đây, số thập phân lớn nhất là:
	A. 3,006
	B. 36,03
	C. 30,6
	D. 30,06


Câu 3: (1 điểm)
a. (0,5 điểm) Kết quả của phép tính 23,4 × 0,001 là:
	A. 0,234
	B.  0,00234
	   C.  2340
	D. 0,0234


b. (0,5 điểm) Cho các số thập phân: 8,19;  7,99;  8,89;  8,9. Tổng của số thập phân lớn nhât và số thập phân bé nhât trong các số đó là:
	A. 16,9
	B.  16,79
	C.  16,89
	D. 16,09


Câu 4: (1 điểm) Làm tròn kết quả của phép tính 298,55 : 2,5 đến hàng phần mười ta được:
	A. 120
	B. 119,4
	C. 119
	D. 119,42


Câu 5: (1 điểm)  Một hình tam giác  có độ dài cạnh đáy là 14,9m và chiều cao tương ứng là 42dm.  Vậy diện tích hình tam giác đó là:
	A. 62,58m2
	B. 31,29m2
	C. 62,58dm2
	D. 31,29dm2



Câu 6: (1 điểm)  Diện tích hình tròn bằng 28,26 cm2. Vậy chu vi hình tròn là:
	                          A. 18,84cm
                          B. 18,84m
	                         C. 254,34m
D. 254,34cm


II. Phần tự luận:
Câu 7:  (1 điểm)  Tính giá tri của biểu thức
	a. 432,6 × 10 + 87,6 : 3
……………….……………..
……………….……………..
	b. 5,73 + 4,27 ×  8,7
……………………………
……………………..……..


Câu 8: (2 điểm). Mảnh vườn của bác Minh có dạng hình thang với đáy lớn 9,5m, đáy bé 6,3m và chiều cao 8,2m. Bác Minh quyết định đào một cái ao hình tròn ở giữa mảnh vườn. Ao có bán kính bằng 2,3m. Tính diện tích đất còn lại sau khi đào ao của mảnh vườn.
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Câu 9: (1 điểm) Trong một phép trừ, biết tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 65,4. Số trừ lớn hơn hiệu là 4,3. Tìm số bị trừ, số trừ và hiệu của phép trừ đó?
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
